       UBND HUYỆN AN LÃO                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                   NĂM HỌC 2023-2024
                                                                                                   MÔN: Hóa học 9
                                                        Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể giao đề ) 
	                         Cấp độ

Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	Chủ đề 8: Hợp chất của phi kim
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	2.0
	
	
	
	
	2.0

	Chủ đề 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	Số câu
	2


	
	2

	
	
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	2.0

	Chủ đề 10: Đại cương về hoá học hữu cơ
	Số câu
	2


	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	Chủ đề 11: Hidrocacbon
	Số câu
	2


	
	
	
	
	1
	2


	
	5

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	2.0
	1.0
	
	4.0

	Chủ đề 12: Dầu mỏ, khí thiên nhiên
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	Tổng số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	2
	
	14

	Tổng số điểm
	4.0
	
	1.0
	2.0
	
	2.0
	 1.0
	
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


	TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI
Họ và tên :..................................

Lớp:.............SBD:.......................
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Năm học 2023-2024  

Môn:   Hóa học 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


	Số mật mã




	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	điểm bằng số


	Điểm bằng chữ
	Số mật mã



I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Khoanh tròn vào một chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong tự nhiên, dầu mỏ có ở đâu?

A. Trong lòng đất.



B. Trong khí metan.

C. Trên khí quyển.



D. Trong lòng biển.

Câu 2. Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn?

 
A. Nhiên liệu khí.



B. Nhiên liệu lỏng.

 
C. Nhiên liệu rắn.



D. Nhiên liệu hóa thạch.

Câu 3. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây theo đúng chiều tính kim loại giảm dần?
A. Na, Mg, Al, K.



B. K, Na, Mg, Al.

C. Al, K, Na, Mg.



D. Mg, K, Al, Na.

Câu 4. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân là 12+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. chu kỳ 3, nhóm II. 


B. chu kỳ 3, nhóm III. 
C. chu kỳ 2, nhóm II. 


D. chu kỳ 2, nhóm III. 
Câu 5. Cho các nguyên tố sau O, P, N. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần

 
A. O, P, N.




B. N, P, O.

 
C. P, N, O.




D. O, N, P.

Câu 6. Hiđrocacbon là chất
A. CH2O.   

B. C2H5Br.    


C. C6H6.    

 D. CH3COOH.

Câu 7. Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

 
A. CH4, C2H6, CO.



B. C6H6, CH4, C2H5OH.

 
C. CH4, C2H2, CO2.



D. C2H2, C2H6O, BaCO3.

Câu 8. Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

A. dung dịch brom. 


B. dung dịch phenolphtalein. 
C. dung dịch axit clohidric. 

D. dung dịch nước vôi trong. 
Câu 9.  Nguyên liệu dùng để điều chế C2H2 trong phòng thí nghiệm là

A. CaC2 và H2O.


B. CaC2 và Na2SO4.



C. CaC2 và Na2CO3.


D. CaC2 và C2H5OH.

Câu 10. Công nghiệp silicat gồm:

 A. sản xuất đồ gốm, thủy tinh.

B. sản xuất xi măng.
 C. sản xuất silic.



D. sản xuất đồ gồm, thủy tinh, xi măng.
Câu 11 Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc cần dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít. 

B. 16,8 lít. 

C. 22,4 lít. 


D. 33,6 lít. 
Câu 12. Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là
A. C2H2.

B. C2H4.

C. C2H6.


D. CH4.
 
 II.  TỰ LUẬN (4,0 điểm )

Bài 1.(2.0 điểm) Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi hoá học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
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Bài 2. (2.0 điểm) Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng:

a) Bao nhiêu lít oxi?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi?
  
Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
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    UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC. 2023- 2024
MÔN HOÁ HỌC 9
*********

I.Trắc nghiệm  (6.0 điểm ) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	A


 II. Tự luận ( 4.0 điểm )
	BÀI
	ĐÁP ÁN 
	ĐIỂM

	1


	Mỗi phương trình hoá học viết đúng 0.5 điểm.

 (1) C + O2  
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 (2) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

 (3) Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl

 (4) CaCO3
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	a) Phương trình phản ứng cháy etien:

C2H4 + 3O2  
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2CO2 + 2H2O.

[image: image8.png]



Theo pt nO2 = 3. nC2H4 = 0,2 .3 = 0,6 mol.

VO2 = 0,6 . 22,4 = 13,44 lít.

b) Thể tích không khí = [image: image9.png]13.44.100
20



 = 67,2 lít.
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Học sinh không được ghi vào phần gạch chép này























Học sinh không được ghi vào phần gạch chép này
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